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I.Nội dung ôn tập: Ôn các bài từ tuần 1 đến hết tuần 16. Trong đó, trọng tâm kiến thức các bài sau:
- Bài 7   : Đoàn kết tương trợ
[bookmark: _GoBack]- Bài 8   : Khoan dung
- Bài 9   : Xây dựng gia đình văn hóa
- Bài 11 : Tự tin
* Lưu ý : Vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống trong thực tế
II. Câu hỏi ôn tập :
Câu 1 : Thế nào là đoàn kết tương trợ ? Vì sao trong cuộc sống chúng ta cần phải đoàn kết, tương trợ lẫn nhau ?
Câu 2: Thế nào là khoan dung ? Em hãy nêu ba biểu hiện của lòng khoan dung trong cuộc sống ?
 Câu 3: Vì sao chúng ta cần phải sống khoan dung với mọi người? Để trở thành người có lòng khoan dung em cần phải rèn luyện những gì ?
 Câu 4: Thế nào là gia đình văn hóa ? Vì sao chúng ta cần phải xây dựng gia đình văn hóa?
 Câu 5: Là thành viên trong gia đình, em cần có trách nhiệm gì để góp phần xây dựng gia đình mình trở thành gia đình văn hóa ?
Câu 6 : Thế nào là tự tin ? Cho hai ví dụ về người có lòng tự tin trong cuộc sống ?
Câu 7 : Em hãy phân biệt sự khác nhau giữa tự tin với tự cao và tự ti ?
Câu 8 : Vì sao trong cuộc sống, chúng ta cần phải có lòng tự tin ? Em đã làm gì để rèn luyện sự tự tin cho bản thân ?
III. Bài tập: HS làm bài tập trong SGK vận dụng kiến thức lí thuyết vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
Bài 7 : Đoàn kết tương trợ
· Bài a b,c trong SGK trang 22
Bài 8 :  Khoan dung
· Bài a, c, d, đ trong SGK trang 26.
Bài 9 :  Xây dựng gia đình văn hóa
· Bài b,c,d,đ,e trong SGK trang 29.
Bài 11 :  Tự tin
  -  Bài a,b,d  trong SGK trang 34,35.
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I. Lí thuyết 
Câu 1 :  
*  Đoàn kết, tương trợ :  là sự thông cảm, chia sẻ bằng việc làm cụ thể giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn.
 * Ý nghĩa:
- Giúp chúng ta dễ dàng hoà nhập, hợp tác với những người xung quanh và được mọi người sẽ yêu quý.
- Tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn. 
-Đoàn kết tương trợ là truyền thống quí báu của dân tộc ta.

 Câu 2 :
*  Khoan dung có nghĩa là rộng lòng tha thứ. Người có lòng khoan dung luôn luôn tôn trọng và thông cảm với người khác, biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm.
* Biểu hiện của lòng khoan dung :
- Biết lắng nghe để hiểu người khác, biết tha thứ cho người khác
- Không chấp nhặt, không thô bạo
- Không định kiến, không hẹp hòi khi nhận xét người khác
- Luôn tôn trọng và chấp nhận người khác 

Câu 3 :
* Chúng ta cần phải sống khoan dung với mọi người vì :
- Khoan dung là một đức tính quý báu của con người. Người có lòng khoan dung luôn được mọi người yêu mến, tin cậy. Nhờ có lòng khoan dung, cuộc sống và quan hệ giữa mọi người trở nên lành mạnh, thân ái, dễ chịu.
* Cách rèn luyện:
- Chúng ta hãy sống cởi mở, gần gũi với mọi người và cư xử chân thành, rộng lượng, biết tôn trọng và chấp nhận cá tính, sở thích, thói quen của người khác.
- Phải luôn có thái độ vui vẻ, cởi mở, cùng học, cùng chơi với các bạn, không phân biệt nam, nữ, dân tộc, học giỏi hay học kém, giàu hay nghèo
  - Chia sẻ vui buồn cùng bạn bè và những người xung quanh....

Câu 4 :
* Gia đình văn hóa  là gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân.
* Ý nghĩa :
· Gia đình là tổ ấm nuôi dưỡng, giáo dục mỗi con người
· Gia đình bình yên thì xã hội mới ổn định
· Xây dựng gia đình văn hóa là góp phần xây dựng xã hội văn minh tiến bộ.


Câu 5 : 
* Trách nhiệm của bản thân : 
- Chăm học, chăm làm
- Sống giản dị lành mạnh
- Thật thà tôn trọng mọi người
- Kính trọng lễ phép.
- Đoàn kết, giúp đỡ mọi người trong gia đình.
- Không đua đòi ăn chơi.

Câu 6 :
*  Tự tin là : Tin tưởng vào khả năng của bản thân, chủ động trong mọi việc, dám tự quyết định và hành động một cách chắc chắn, không hoang mang dao động. Người tự tin cũng là người hành động cương quyết, dám nghĩ, dám làm.
* Hs tự lấy ví dụ về tấm gương tự tin trong cuộc sống mà em biết.
Câu 7 :
* Phân biệt :
	Tự tin
	Tự cao
	Tự ti

	- Tin tưởng vào khả năng của bản thân, chủ động trong mọi việc, dám tự quyết định và hành động một cách chắc chắn, không hoang mang dao động. Người tự tin cũng là người hành động cương quyết, dám nghĩ, dám làm
	- Luôn đề cao bản thân mình và coi thường người khác.Người tự cao luôn chủ động trong mọi việc
	- Luôn rụt rè, nhút nhát, không tin tưởng vào bản thân mình, luôn sợ sai và không dám hành động một mình.






Câu 8 : 
* Ý nghĩa :Tự tin giúp con người thêm sức mạnh, nghị lực và sáng tạo để làm nên sự nghiệp lớn. Nếu không có tự tin, con người sẽ trở nên nhỏ bé và yếu đuối.
* Rèn luyện tính tự tin bằng cách:
- Chủ động, tự giác trong học tập và tham gia các hoạt động tập thể
- Khắc phục tính rụt rè, tự ti, ba phải, dựa dẫm..

II . Bài tập :
1. Bài 7 : Đoàn kết tương trợ :
a ) Gợi ý bài tập tình huống : 
- Nhận xét : Nếu em là Thuỷ em sẽ giúp Trung ghi lại bài, thăm hỏi, động viên bạn.
b) Gợi ý bài tập tình huống : 
- Nhận xét :  Em không tán đồng việc làm của Tuấn vì như vậy là không giúp đỡ bạn mà là làm hại bạn.
c) Gợi ý bài tập tình huống : 
- Nhận xét : Hai bạn góp sức cùng làm bài là không được. Giờ kiểm tra phải tự làm bài.
2. Bài 8 :  Khoan dung :
a ) Việc làm thể hiện lòng khoan dung.
-  Biết tha thứ cho lỗi nhỏ của bạn.
- Nhường nhịn em nhỏ.
- Chăm chú lắng nghe để hiểu mọi người….
c ) Gợi ý bài tập tình huống : 
- Nhận xét : Lan không độ lượng, khoan dung với việc làm vô ý của Hằng
- Nếu em là Lan, em sẽ tìm hiểu kĩ mọi chuyện và tha thứ cho Hằng.	
  3. Bài 9 :  Xây dựng gia đình văn hóa
 d) - Đồng ý với ý kiến: 5.
- Không đồng ý: 1,2,3,4,6,7.
  g) Chọn các đáp án sau :
+ Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.
+ Nuôi con khoa học ngoan ngoãn, học giỏi.
+ LĐ xây dựng KT gia đình ổn định.
+ Thực hiện bảo vệ môi trường.
+ Hoạt động từ thiện.
+ Tránh xa và bài trừ tệ nạn xã hội.
4.Tự tin:
a) Hs tự liên hệ bản thân và kể câu chuyện về tính tự tin.
b ) Đồng ý với ý kiến:1,4,5,6,8.
d ) Gợi ý bài tập tình huống :
· Nhận xét : Bạn Hân không có tính tự tin, bạn không tin vào bài làm của mình mà luôn bị dao động bởi ý kiến xung quanh.
· Nếu em là Hân, em sẽ kiểm tra lại bài làm của mình, nếu thấy sai, em sẽ sửa lại nhưng nếu đúng, em giữ nguyên.


